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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở trồng nấm Thuần Việt

Đại diện: 
Trần Văn Thuần
	Thôn Thường Liễu, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0983.521.435
	Chuyên cung cấp nấm sò. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư

Đại diện: 

Khuất Quang Trung
	Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0913.300.785
	Chuyên cung cấp dấm gạo, tương gạo nếp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Lê Văn Trẻo

Đại diện: 

Lê Văn Trẻo
	Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0973.335.368

	Chuyên cung cấp trứng vịt Liên Châu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty cổ phần rượu Núi Tản

Đại diện: 

Lộc Hữu Tỉnh
	Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0372.473.466
	Chuyên cung cấp rượu mơ núi Tản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Tỏi đen Việt Nam

Đại diện: 
Đỗ Khắc Hoạch
	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0979.756.068
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản

Đại diện:

Nguyễn Văn Tráng
	Số 102, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0246.291.8086
	Chuyên cung cấp trà hà thủ ô, tỏi đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Quầy thuốc Thanh Tùng

Đại diện: 

Mai Văn Suất
	Thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0964.503.388
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An

Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất mỳ bún

Đại diện: 

Đoàn Thị Liên
	Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0336.651.044
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mỳ, bún, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: Nguyễn Văn Mạnh 


	Số 05 đường Trung Dương Đông, cụm 9, xã Thọ An , huyện Đan Phượng , Hà Nội.

ĐT: 0985.274.113
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: Nguyễn Văn Thái
	Đội 7, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0396.698.644
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón các loại, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón Niên Thanh 

Đại diện: 

Lưu Thị Ngà Thanh


	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.536.484
	Chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực vật và phân bón các loại, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện:

Khuất Thế Phong


	Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0397.305.520
	Chuyên bán buôn bán lẻ cây cảnh, cây công trình với số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện:

Khuất Thị Phùng
	Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0384.403.645
	Chuyên bán buôn bán lẻ cây cảnh, cây công trình với số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện:

Hà Thị Liên
	Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0867.406.492
	Chuyên bán buôn bán lẻ cây cảnh, cây công trình với số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện:

Lê Văn Thắng
	Phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0984.945.519
	Chuyên bán buôn bán lẻ cây cảnh, cây công trình với số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ  chăn nuôi lợn 

Đại diện: Nguyễn Văn Lâm
	Thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0979.005.555
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt, phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi Duy Toản

Đại diện: Nguyễn Duy Toản


	Thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0862.788.283

	Chuyên cung cấp trứng gà và trứng vịt, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi gà thả vườn

Đại diện: Nguyễn Thị Hường
	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0967.195.361
	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	4
	HTX chăn nuôi Yên Hòa Phú

Đại diện: 

Đỗ Đình Bình


	Xã ĐôngYên, huyện QuốcOai, Hà Nội

ĐT: 0981.621.278
	Chuyên cung cấp đặc sản gà đồi Đông Yên, trứng gà, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp và dịch vụ Bình Lư
Đại diện:  
Phạm Văn Biên
	Xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0913.011.218
	Chuyên cung cấp miến dong Bình Lư. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp

Đại diện:
Đèo Thị Hương
	Số 012, ngõ 167, đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0915.393.069
	Chuyên cung cấp thịt trâu sấy khô, thịt lợn sấy khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Nông nghiệp Quyết Tâm

Đại diện:
Đỗ Mạnh Tuân
	Số nhà 470 đường Trường Chinh, tổ 15, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0948.402.868
	Chuyên cung cấp gạo Dâu Lai Châu. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX xây dựng Thanh Xuân

Đại diện:

Nguyễn Văn Yên
	Xóm Mới, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0982.451.019
	Chuyên cung cấp gạo séng cù Than Uyên, gạo tẻ tròn Than Uyên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











